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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 3 - Năm học 2025 - 2026

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 20/03/2026 10:46 Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 04/05/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1

820346 Tư tưởng Hồ Chí Minh (GDCT)

2 40 Nguyễn Thị Việt Hà 11658

01

2 1 2 C.A110 DGD1251 1234567----------

2 2 40 Nguyễn Thị Việt Hà 11658 2 1 2 C.A110 DGD1251 -------8---------

3 2 40 Nguyễn Thị Việt Hà 11658 4 8 2 C.A410 DGD1251 1234567----------

4

820507 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 2

2 40 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232

01

3 1 2 C.A110 DGD1251 -------8---------

5 2 40 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 3 1 2 C.A110 DGD1251 1234567----------

6 2 40 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 4 6 2 1.A102 DGD1251 1234567----------

7

820510
Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học môn
Giáo dục kinh tế và pháp luật

2 40 Trần Thị Thanh Hoa 11609

01

4 2 2 C.A109 DGD1241 -------8---------

8 2 40 Trần Thị Thanh Hoa 11609 4 2 2 C.A109 DGD1241 1234567----------

9 2 40 Trần Thị Thanh Hoa 11609 4 4 2 C.A109 DGD1241 1234567----------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


